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Số:   17/BC-THCMII 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2023. 

 
BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐẦU NĂM 

Về việc thực hiện các khoản thu và xã hội hoá trong trường học 
Năm học 2023 - 2024 

                  
 Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các 

khoản thu năm học 2023-2024; 

Thực hiện thông tư 36/2017/TT-BGD& ĐT về quy chế thực hiện công 

khai trong cơ sở giáo dục; thông tư 61/2017/TT-BTC về việc thực hiện công khai 

tài chính; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 05 năm 2020 của Bộ 

GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo 

dục công lập; 

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024 của nhà trường; 

Trường Tiểu học Chí Minh II thực hiện công khai các khoản thu đầu năm 

học 2023-2024 như  sau: 

*  Các khoản thu theo quy định, thu hộ, thu theo thỏa thuận  

TT Tên khoản thu Mức thu 

Văn bản cho phép thu 

hoặc cơ sở để thực hiện 

thu 

Ghi chú 

I. Khoản thu theo quy 

định: 

   

1 - Trông xe đạp 10.000đ/tháng 

HD số 966/SDGĐT-KHTC 

ngày 13/8/2018 của Sở 

GD&ĐT Hải Dương. 

Nghị quyết 08/2022/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2022 của HĐND tỉnh 

Hải Dương 

Thủ quỹ 

thu trong 

HKI 

2 - Bảo hiểm Y tế 

- Lớp 1 thu theo tháng sinh 

từ 12 tháng đến 15 tháng;  

- Lớp 2,3,4,5 thu 12 tháng. 

Theo quy định của Bảo 

hiểm XH Tứ Kỳ. 

L1: Thu 

tháng 9 

L 2-5thu 

tháng 11 

II. Khoản thu hộ:    



1 
- Bảo hiểm TT 

( Tự nguyện) 
200.000đ/năm 

-  Bảo hiểm Bảo Việt Tứ Kỳ 

 

Thủ quỹ 

thu trong 

tháng 9 

2 - Đồng phục 

Thỏa thuận Thông tư số 26/2009/TT-

BGDĐT, ngày 30/9/2009 

quy định về mặc đồng 

phục và lễ phục tốt nghiệp 

của HS, SV. 

Cung 
ứng theo  
nhu cầu 
của 
CMHS 
trên tinh 
thần tự 
nguyện. 
(TQ thu 

trong 

HKI) 

3 - Bán trú 

- 20.000đ/1suất . Trong đó 

(Công nấu: 2.200đ/suất; 

chất đốt: 800đ/ suất, thuế 

1.818đ) 

- Tiền GV Trông trưa, 

chăm sóc HS, quản lý 

bán trú: 100.000đ/ tháng. 

* Hỗ trợ tăng cường cơ 

sở vật chất bán trú: -

200.000đ/HS /khóa. 

Nghị quyết 08/2022/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2022 của HĐND tỉnh 

Hải Dương. 

CV số 96 / PGDĐT/ VP 

ngày 08/6/2021 của PGD 

&ĐT Tứ Kỳ về ''Công tác 

hoạt động bán trú trong 

trường học từ năm học 

2021-2022''. 

 
Theo nhu 
cầu cho 
con tham 
gia ăn 
bán trú 
tại 
trường 
( TQ thu 
trong 
HKI- 
tiền ăn 
thu theo 
tháng) 

 
III 

 
Khoản thu thoả 
thuận: 

 

 

  

1 

- Nước uống tinh khiết 

7.000đ/tháng 

- Nghị quyết 08/2022/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2022 của HĐND tỉnh 

Hải Dương. 

- Hợp đồng Công ty 

TNHH MTV  307 

(TQ thu 

theo HK) 

2 

- Tiền học Tiếng Anh 

tăng cường (Lớp 1,2) 
5.000đ/tiết 

Theo quy định  của Công 

ty TNHHMTV phát triển 

giáo dục Anh Dũng- Trung 

tâm Anh ngữ phương Anh  

TQ thu 

theo HK) 

 

- Tiền học Tiếng Anh 

với người nước ngoài 40.000đ/tiết 

- Nghị quyết 08/2022/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2022 của HĐND tỉnh 

TQ thu 

theo HK) 



Hải Dương. 

- Hợp đồng với công ty 

TNHH Hope.edu 

3 - Tiền học 2 buổi/ngày 

Theo KH xây dựng của  

nhà trường được  

phê duyệt của Phòng 

GD&ĐT Tứ Kỳ 

- Nghị quyết 08/2022/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2022 của HĐND tỉnh 

Hải Dương 

- Công văn số 

538/SGDĐT-KHTC, ngày 

16/5/2017, v/v hướng dẫn 

thu-chi tiền học 2 

buổi/ngày ở tiểu học. 

TQ thu 

theo HK) 

 
- Tiền tham gia CLB 

ngoài giờ chính khóa 8.000đ/tiết 

- Nghị quyết 08/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2022 của HĐND tỉnh 
Hải Dương 

 

 
- Tiền học Kĩ năng 

sống 12.000đ/tiết 

- Nghị quyết 08/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2022 của HĐND tỉnh 
Hải Dương 

 

 
- Phí sử dụng ứng dụng 

truyền thông eNetViet 90.000 đồng/ năm học 

- Nghị quyết 08/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2022 của HĐND tỉnh 
Hải Dương 

 

4 

- Vệ sinh trường, lớp, 

nhà vệ sinh trong các 

cơ sở giáo dục 

(bao gồm tiền lao công, 

dụng cụ vệ sinh, giấy 

vệ sinh, nước 

tẩy rửa, lau sàn) 

20.000 đồng/tháng 

Theo thỏa thuận giữa NT 

và CMHS để thuê đội thu 

gom rác Quảng Xuyên và 

nhân viên lao công nhà 

trường. 

 

Thủ quỹ 

thu trong 

HKI 

5 -  Quỹ hoạt động đội  

Theo thỏa thuận giữa NT 

và CMHS để tổ chức các 

hoạt động, hội thi giao lưu 

của Đội theo sự chỉ đạo 

của Huyện đoàn và HĐĐ 

xã Chí Minh. 

 

  



* Các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức cá nhân:   (Thông tư 16/ 2018 / TT – 

BGD ĐT; TT 55/2011- BGD ĐT ) 

TT Đối tượng huy động Nội dung huy động 

Mức huy 

động/tháng hoặc 

năm 

1 
Tài trợ, ủng hộ cho việc tu sủa CSVC, các hoạt động giáo dục (theo TT16) 

 

 

Các tổ chức, cá nhân  

Theo Kế hoạch vận động tài trợ đối với 

các tổ chức, cá nhân để phát triển sự 

nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật 

chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - 

học, hoạt động giáo dục của nhà trường 

năm học  2023-2024 được  phê duyệt 

của UBND xã Chí Minh và Phòng 

GD&ĐT Tứ Kỳ . 

Tùy theo khả năng 

của các tổ chức, các 

cá nhân  

( Tổ tiếp nhận tài 

trợ -  thu trong 

năm) 

2.  Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS nhà trường (TT55) 

 

  

 

 

Từ kinh phí hoạt động của 

Ban đại diện Cha mẹ học 

sinh các lớp 

 

 

 

Theo Quy chế, kế hoạch  hoạt động của 

Ban ĐDCMHS trường đề ra có sự 

thống nhất với Hiệu trưởng. 

Theo sự thống nhất 

của Ban ĐDCMHS 

các lớp và Ban 

ĐDCMHS trường. 

(Ban ĐD các lớp 

thu trong HKI) 

 

 
Ngoài các khoản thu trên nhà trường không thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND xã Chí Minh 
- Lưu VT 
- Treo tại bảng công khai VP nhà trường 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Huy Thành 
 

 


